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BOD5 Nhu cầu oxy hóa sinh hóa

BTNMT

COD

DAÐT

GĐXD

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nhu cầu oxy hóa hóa học

Dự án đầu tu

Giai đoạn xây dựng

GĐVH Giai đoạn vận hành

HHV Nhiệt trị cao làm việc

LHV

MDL

NMNĐ

PC

QA/QC

QCPTN

Nhiệt trị thấp làm việc

Giới hạn phát hiện của phương pháp

Nhà máy nhiệt điện

Lò hơi công nghệ than phun

Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng
Mẫu trắng phòng thí nghiệm

QCVC Mẫu trắng vận chuyển

QCDC Mẫu trắng dụng cụ

QCVN

TCVN

TTĐL

TSS

TSP

UBND

WHO

Quy chuẫn Việt Nam

Tiêu chuẩn Việt Nam

Trung tâm điện lực

Tổng chất rắn lơ lửng

Bụi lơ lửng

Ủy ban nhân dân

Tổ chức Y tế Thế giới
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